
TUẦN 11 – AV8 

UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB 

LISTEN AND READ. 

VOCAB:  

1. enroll (v) đăng ký vào học 

2. activity (n) hoạt động 

3.  apply (v) nộp đơn 

 application form (n) mẫu đơn 

4. fill in / fill  out (v) điền vào (mẫu đơn) 

5. be born : được sinh ra 

6. hobby = interest (n) sở thích 

7. outdoor (adj) ngoài trời ≠ indoor (adj) trong nhà 

8. acting (n) việc đóng kịch / phim 

9. sign (v) ký tên 

10. date of birth : ngày sinh 

 

LISTEN AND READ. 

Secretary: Hello. May I help you? 

Nga: Good morning. I’m enrolling for the activities for this summer. 

Secretary: Right. Let me get an application form and we can fill it out. What's your full name, 

please? 

Nga: Pham Mai Nga. 

Secretary: And when were you born? 

Nga: April 22, 1989. 

Secretary: Where do you live and do you have a phone number? 

Nga: I live at 5 Tran Phu Street, and I don’t have a phone at home. 

Secretary: Now, what are your hobbies? 

Nga: I like drawing and outdoor activities. And I enjoy acting, too. 

Secretary: Drawing, outdoor activities,... and acting. 

Well, please take this form to your teacher and ask her to sign it. Then bring the form back to 

me. 

Nga: All right. Thank you. 

  

Task 1. Practice the dialogue with a partner.  

  

Task 2. Complete Nga’s details. 



• Name:  • Date of birth: 

• Home address: • Sex: 

• Phone number: • Interests: 

 

 ANSWER KEYS 

  Name: Pham Mai Nga 

Date of birth: April 22, 2004 

Sex: Female 

Home address: 5 Tran Phu 

Phone number: Not available 

Interests: drawing, outdoor activities and acting 

LISTEN. 

Fill in the missing words. 

 

Children of our land (1)_____ 

Let’s sing for (2) ______, 

Let’s sing for (3) ______. 

Let’s sing for the (4)______ between (5)______ and 

(6)_____ 

Oh, children (7)______ our land, unite. 

Children of the (8)_______hold hands. 

Let’s (9)_______ our love from (10)_______ to 

place. 

Let’s shout (11)______ loud, 

Let's make a (12)______ , 

Oh, children of the (13)_______ _, hold hands. 

 ANSWER KEYS: 

Children of our land (1) unite. 

Let’s sing for (2) peace. 

Let's sing for (3) right. 

Let's sing for the (4) love between (5) north 

and (6) south. 

Oh, children (7) of our land, unite. 

Children of the (8) world hold hands. 

Let’s (9) show our love from (10) place to 

place, 

Let's shout (11) out loud, 

Let’s make a (12) stand, 

Oh, children of the (13) world, hold hands. 

 

  

 

 



 

DERIVATIVES 

1. interest (n) sự quan tâm, sở thích 

 interested (adj) quan tâm, hứng thú (người) 

 interesting (adj) làm quan tâm (vật) 

 interestingly (adv) một cách quan tâm 

2. organize (v) tổ chức  organization (n) cơ quan, sự tổ chức 

3. popular (adj) phổ biến ≠ unpopular (adj) không phổ biến 

 popularity (n) sự phổ biến 

 popularly (adv) một cách phổ biết 

4. apply (v) nộp đơn application (n)  đơn xin việc   applicant  (n): người nộp đơn 

xin việc 

5. act (v) đóng kịch / phim  acting (n) việc đóng kịch / phim 

6.  sign (v) ký tên  signature (n): chữ ký 

7. found (v) sáng lập, thành lập foundation (n) sự sáng lập, sự thành lập 

8. develop (v) phát triển development (n) sự phát triển 

9. office (n)  official (adj.): chính thức   officially (adv) 1 cách chính thức 

10.  aware  (adj) nhận thấy  awareness (n) sự nhận thức 

11. nature (n) thiên nhiên  natural (adj) thuộc thiên nhiên  naturally (adv) 

12. participate  (v) tham gia  participant (n) người tham gia participation (n): sự 

tham gia 

13. environment (n) môi trường environmental (adj) thuộc môi trường 

environmentalist (n) nhà môi trường họ 

 


